
     200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 3 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 31 

Câu 1: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây 

không phải là hình thức kỷ luật đối với viên chức không quản lý ? C  

A. Khiển trách 

B. Buộc thôi việc 

C. Cách chức 

D. Cảnh cáo 
Câu 2: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định UBND cấp tỉnh 

ban hành quyết định để quy định chi tiết? A  

A. Điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 

nhà nước cấp trên 

B. Thi hành Hiến pháp 

C. Thi hành Luật 

D. Thi hành Pháp lệnh 
Câu 3: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cán bộ, công chức được chuyển 

sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định 

của? B  

A. Pháp luật về cán bộ, công chức 

B. Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công 

chức và Luật viên chức 2019 

C. Luật Cán bộ, công chức 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 

D. Cơ quan quản lý cán bộ, công chức 



Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày từ Ký hiệu người soạn 

thảo văn bản và số lượng bản phát; cỡ chữ; kiểu chữ nào? B  

A. In hoa; cỡ 12; nghiêng 

B. In thường; cỡ 11; đứng 

C. In thường; cỡ 11; đậm 

D. In hoa; cỡ 12; đứng 

Câu 5: Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn bao nhiêu năm B  

A. 5 năm 

B. không quá 5 năm 

C. 3 năm 

D. không quá 3 năm 
Câu 6: Điều 61: Hiệu lực thi hành: Luật viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày?

C  
A. 01/01/2010 

B. 01/01/2011 

C. 01/01/2012 

D. 01/01/2013 
Câu 7: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Có bao nhiêu Hình thức kỷ luật 

đối với Viên chức không quản lý A  

A. 3 hình thức 

B. 5 hình thức 

C. 4 hình thức 

D. 2 hình thức 
Câu 8: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án sai?

B  
A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt 

động chuyên trách.(1) 

B. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt 

động không chuyên trách. (2) 

C. Phương án (1) và (2) đều sai 

D. Phương án (1) và (2) đều đúng 
Câu 9: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp. Thời gian thi trắc nghiệm Môn ngoại ngữ là bao nhiêu phút? A  

A. 30 

B. 60 

C. 90 

D. 45 



Câu 10: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Chậm nhất bao nhiêu ngày trước 

ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo 

thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với viên chức B  

A. 120 ngày 

B. 90 ngày 

C. 30 ngày 

D. 60 ngày 
Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày Từ “Kính gửi” và tên 

cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận; cỡ chữ; kiểu chữ nào? B  

A. In thường; cỡ 12-13; đứng 

B. In thường; cỡ 13-14; đứng 

C. In hoa; cỡ 13-14; đứng 

D. In hoa; cỡ 12-13; đứng 
Câu 12: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với Viên 

chức là? A  

A. Là Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức là khoảng thời gian từ khi phát 

hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp 

có thẩm quyền 

B. Là thời hạn xử lý kỷ luật đối với Viên chức là thời gian Viên chức chịu hình 

thức xử lý kỷ luật từ khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền. 

C. Là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì Viên chức có hành vi vi phạm không bị 

xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. 

D. Không có phương án đúng 
Câu 13: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. Chọn phương án đúng đối với Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể, Cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức được ký các văn bản nào của cơ quan, tổ chức?

D  
A. Những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. (c) 

B. Những văn bản theo uỷ quyền của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức. (b) 

C. Tất cả các văn bản đều sai 

D. Cả (b) và  (c) 
Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn 

vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với mấy khoản thu, chi nào sau 

đây? C  

A. Các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ 

tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính 



phủ 

B. Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 
Câu 15: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án sai?

A  
A. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt 

động không chuyên trách. 

B. Phương án (1) và (2) đều đúng 

C. Phương án (1) và (2) đều sai 

D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt 

động chuyên trách. 
Câu 16: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo 

nhiệm kỳ của cơ quan nào? B  

A. Mặt trận Tổ quốc 

B. Quốc hội 

C. Hội đồng nhân dân các cấp 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 17: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Viên chức sẽ không được áp dụng thời 

hiệu xử lý kỷ luật và bị xem xét xử lý kỷ luật vào bất cứ thời điểm nào nếu bị phát hiện là 

có một trong các hành vi vi phạm: C  

A. Viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình 

thức khai trừ; 

B. Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi 

xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 

C. Tất cả các phương án 

D. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp 

pháp 
Câu 18: Theo nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Chọn phương án không phải về 

mục tiêu cụ thể từ năm 2021 đến năm 2030. A  

A. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên 

trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, 

giảm cấp phó 

B. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã 

và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. 

C. Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải 

đảo và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; 

D. phương án nào sai 


